














UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:           /BC-STP 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

Thực hiện chức năng theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thẩm định như sau: 

- Tên dự thảo văn bản: Nghị quyết quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối 

với viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công 

lập của tỉnh Thái Nguyên. 

- Cơ quan ban hành văn bản: Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

- Cơ quan trình văn bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

- Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

- Cơ quan phối hợp soạn thảo: không. 

- Tiếp nhận hồ sơ thẩm định: ngày 29/3/2021 kèm theo Công văn số 

683/SLĐTBXH-VP ngày 29/3/2021 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 

- Tình trạng hồ sơ đề nghị thẩm định: đảm bảo theo quy định. 

Phần thứ nhất 

NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH 

Phù hợp. 

II. TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP VÀ TÍNH THỐNG NHẤT CỦA 

DỰ THẢO VĂN BẢN TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

1. Thẩm quyền ban hành 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định 26/2016/NĐ-CP ngày 6/4/2016 quy 

định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công, viên chức và người lao động làm 

việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ 

sở trợ giúp xã hội công lập: “Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa 

phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định 

mức trợ cấp cao hơn mức quy định tại Nghị định”; 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết trên là đúng thẩm quyền. 

2. Căn cứ ban hành 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ 

chức chính quyền địa phương không có các nội dung liên quan trực tiếp đến nội 
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dung của văn bản, do đó việc sử dụng văn bản này tại phần căn cứ là không phù 

hợp. Đề nghị nghiên cứu lược bỏ. 

3. Nội dung cụ thể 

- Về chế độ trợ cấp đặc thù (Điều 2 dự thảo): 

Khoản 1 Điều 6 Nghị định 26/2016/NĐ-CP ngày 6/4/2016 quy định chế 

độ trợ cấp, phụ cấp đối với công, viên chức và người lao động làm việc tại cơ 

sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp 

xã hội công lập tối thiểu là 500.000 đồng và quy định cơ chế cụ thể tại khoản 

2 để chính quyền địa phương có thể quyết định mức cao hơn mức tối thiểu mà 

Chính phủ đã quy định. 

Cơ quan thẩm định nhận thấy, cơ sở quan trọng để tham mưu quy định 

mức trợ cấp cao hơn mức quy định tối thiểu nêu trên là điều kiện kinh phí, khả 

năng ngân sách của địa phương và khối lượng công việc, chức năng, nhiệm vụ 

mà nhóm đối tượng của chính sách cần phải thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ 

được giao cũng như để đảm bảo hiệu quả hoạt động của các cơ sở quản lý 

người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội 

công lập. Về thực tế, đây là lĩnh vực tương đối phức tạp, nặng nhọc và có 

nhiều nguy cơ bị ảnh hưởng tới sức khỏe, sự an toàn của đội ngũ cán bộ, viên 

chức. Để có cơ sở đầy đủ, thuyết phục khi trình Hội đồng nhân dân quyết định 

bố trí ngân sách địa phương thực hiện mức trợ cấp cao hơn cho đối tượng này, 

đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo có sự phân tích, giải trình cụ thể, chi tiết 

hơn; đồng thời phối hợp với cơ quan tài chính đánh giá, tính toán và dự báo 

nguồn ngân sách có thể thực hiện chính sách này đảm bảo lâu dài, khả thi. 

4. Về hiệu lực thi hành  

Cơ quan soạn thảo cần dự kiến tham mưu ngày có hiệu lực phù hợp với quy 

định tại Điều 151 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015: “Thời điểm có hiệu 

lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản QPPL được quy định tại văn bản đó 

nhưng…; không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản QPPL 

của Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”. 

III. NGÔN NGỮ, KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN 

Đề nghị cơ quan soạn thảo trình bày văn bản theo quy định của Nghị định 

34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật và Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-

CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo Tờ trình của 

Ủy ban nhân dân tỉnh cần được xây dựng đảm bảo các nội dung theo mẫu số 3 

Phụ lục V Nghị định 154/2020/NĐ-CP. 

 

Phần thứ hai 

KẾT LUẬN THẨM ĐỊNH 

1. Về thực hiện các trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật 

- Về đề nghị xây dựng văn bản: việc xây dựng Nghị quyết quy định chế độ 
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trợ cấp đặc thù đối với viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở cai 

nghiện ma túy công lập của tỉnh Thái Nguyên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo, giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình tại kỳ họp thứ 1 khóa XIV. 

- Việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của đối tượng chịu sự tác động của văn 

bản: đảm bảo theo quy định.  

- Về đăng thông tin về nội dung dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 

ban nhân dân tỉnh: được thực hiện theo quy định (đề nghị bổ sung thông tin về 

việc đã thực hiện đăng tải vào nội dung Tờ trình). 

2. Về điều kiện trình dự thảo 

- Đề nghị cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo: 

+ Xây dựng báo cáo về ý kiến thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định.  

+ Gửi báo cáo xác nhận nội dung thẩm định kèm theo dự thảo đã được 

chỉnh lý đến Sở Tư pháp theo quy định tại khoản 5 Điều 121 Luật ban hành văn 

bản QPPL năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Luật sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). 

- Dự thảo đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng 

nhân dân thông qua. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định chế độ 

trợ cấp đặc thù đối với viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở cai 

nghiện ma túy công lập của tỉnh Thái Nguyên. 

Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở LĐTBXH (tham mưu); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, XD&KTrVB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Sơn 
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